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Toán 12 Lý 12 Hóa 12 Sinh 12
Ngành đăng kí xét 

tuyển

1 XONG NOUXUA 04/03/2006 Nam P2422703 Học bổng Bậc 4 2022 8 8.25 9 8.25 Y khoa

2 SOUPHATHONG SOUVANANH 09/10/2005 Nữ P2759354 Học bổng Bậc 4 2023 9 9 9 9 Dược học

3 SYPASEUTH SEANGPHACHAN 03/11/2005 Nữ P2722702 Học bổng Bậc 4 2023 8.13 9.42 8.13 8.99 Y khoa

4 SOUVANTHONG SONECHAN 21/12/2006 Nữ P2727451 Học bổng Bậc 4 2023 9 9 9 9 Dược học

5 SENGSAVATH POUNA 15/05/2005 Nữ P2779709 Học bổng Bậc 4 2023 9.38 8.31 9.5 8.38 Y khoa

6 KENBOUATHONG FASAI 06/01/2006 Nữ P2724804 Học bổng Bậc 4 2023 7 8 8 7 Dược học

7 DUANGPHACHITHER BOUANGEUN 15/07/2006 Nữ P2719413 Học bổng Bậc 5 2023 9.28 8.92 8.92 8.92 Y khoa

8 PHETMEEXAY NICKEE 19/06/2006 Nữ P2774637 Học bổng Bậc 4 2023 8.63 8.21 8 8.32 Y khoa

9 CHANTHASOUK SENGDUEN 27/03/2005 Nữ P2750949 Học bổng Bậc 4 2023 6 8 8 8 Dược học

10 PHOMMACHAK MANOTHITTIYA 12/06/2005 Nữ P2745035 Học bổng Bậc 4 2023 8 8 7 9 Răng - Hàm - Mặt

11 SOUTHIVONG KHOUANTHIP 28/10/2006 Nữ P2713768 Học bổng Bậc 4 2023 7.66 7.15 7 7.16 Y khoa

12 MANIVONGSY VISOUDAPHONE 13/08/2004 Nữ PA0475734 Học bổng Bậc 4 2022 8 8 7 7 Dược học

13 SENGKEO HAPPY 28/08/2005 Nữ P2709004 Học bổng Bậc 4 2023 7.94 7.75 8.88 9.07 Y khoa

14 LADSAVONG XAIYASITH 01/06/2006 Nam P2715277 Học bổng Bậc 4 2023 7.19 7.57 7.25 7.23 Y khoa
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